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DANH SÁCH ĐỐI SOÁT THÔNG TIN TH ỬA ĐẤT ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ

(Kèm theo Công văn số     /UBND-KT ngày        /10/2026 của UBND xã Ba Dinh)

STT Thông tin người giao
quản lý đất

Giấy tờ pháp
nhân Địa chỉ Số hiệu tờ

bản đồ mới
Số thứ tự
thửa mới

Số hiệu tờ
bản đồ cũ

Số thứ tự
thửa cũ

Địa chỉ thửa đất đơn
vị hành chính 02 cấp

Địa chỉ thửa đất đơn
vị hành chính 03 cấp Diện tích Loại đất Thời hạn đề nghị

được sử dụng đất Nguồn gốc Ghi chú

26 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 6 66 6 66 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 729,0 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

58 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 11 213 11 213 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 24109,4 NTD Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ đân sử dụng một phần - Bản đồ bị chồng

59 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 11 227 11 227 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 543,1 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

85 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 13 115 13 115 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 550,7 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

93 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 14 75 14 75 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 18545,4 NTD Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân sử dụng một phần - Bản đồ bị chồng

121 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 17 38 17 38 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 225,3 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

152 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 22 37 22 37 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 5973,8 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

193 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 25 169 25 169 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 1219,2 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

201 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 26 34 26 34 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 217,9 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

202 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 26 35 26 35 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 406,0 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

211 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 27 48 27 48 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 447,7 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

230 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 28 67 28 67 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 1631,7 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

248 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 31 7 31 7 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 89,2 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

278 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 35 29 35 29 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 3931,4 NTD Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân sử dụng một phần - một phần đất nghĩa địa

288 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 36 3 36 3 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 2667,4 NTD Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân sử dụng một phần - một phần đất nghĩa địa

291 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 36 8 36 8 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 3313,8 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

294 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 37 29 37 29 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 383,4 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

297 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 37 59 37 59 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 482,9 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

619 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 69 60 69 60 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 36889,6 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

620 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 69 149 69 149 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 11259,4 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

621 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 69 150 69 150 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 30664,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

622 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 69 166 69 166 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 4257,8 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

623 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 69 380 69 380 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 20704,4 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Chồng bản đồ, hiên trạng đất ONT, LUC

624 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 70 9 70 9 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 6710,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

625 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 70 64 70 64 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 1857,0 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

627 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 70 82 70 82 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 804,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

628 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 70 118 70 118 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 4708,6 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

629 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 70 257 70 257 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 17676,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

630 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 70 263 70 263 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 11687,3 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

631 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 70 296 70 296 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 4495,3 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

633 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 70 341 70 341 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 1853,5 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

634 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 70 342 70 342 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 11248,4 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

635 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 70 349 70 349 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 1747,9 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

637 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 70 371 70 371 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 1929,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

641 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 54 71 54 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 10058,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

642 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 57 71 57 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 7455,0 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

643 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 177 71 177 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 3432,0 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

644 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 187 71 187 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 10139,9 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

645 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 199 71 199 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 6681,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

647 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 225 71 225 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 15767,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

648 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 226 71 226 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 2131,0 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

649 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 236 71 236 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 2934,4 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

650 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 245 71 245 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 1545,8 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

651 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 253 71 253 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 10648,8 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

652 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 278 71 278 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 12003,5 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

653 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 344 71 344 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 809,5 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

655 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 392 71 392 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 8647,9 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

656 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 395 71 395 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 51078,6 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

657 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 433 71 433 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 2242,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

658 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 464 71 464 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 10751,6 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

659 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 71 484 71 484 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 1611,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

660 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 73 30 73 30 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 27906,3 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

663 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 73 69 73 69 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 29257,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

664 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 73 78 73 78 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 8926,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

665 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 74 15 74 15 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 13385,8 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

935 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 91 984 91 984 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 14164,3 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

960 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 93 151 93 151 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 3097,9 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

962 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 93 170 93 170 xã Ba Dinh Xã Ba Dinh 2307,9 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1193 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 122 4 28 4 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 2018,5 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1194 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 122 5 28 5 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 927,7 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1305 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 138 13 44 13 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 69309,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1306 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 138 73 44 73 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 97495,6 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1307 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 138 74 44 74 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 29898,8 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1308 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 139 60 45 60 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 8008,3 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1309 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 139 92 45 92 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 13422,6 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1310 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 139 115 45 115 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 19065,6 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1311 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 139 125 45 125 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 3046,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1312 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 139 164 45 164 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 6352,7 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hiện trạng đất DGT, SON, đất CLN hộ dân sử dụng

1318 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 139 329 45 329 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 3216,9 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1319 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 139 338 45 338 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 1495,6 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1320 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 140 60 46 60 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 2078,6 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1321 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 142 16 48 16 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 6372,3 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hiện trạng DGT, SON, ONT, LUC - bị chồng bản đồ

1323 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 143 30 49 30 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 3519,1 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1324 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 143 46 49 46 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 21770,6 DCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng

1325 UBND xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 143 68 49 68 xã Ba Dinh Xã Ba Giang 3843,0 BCS Chưa xác định Nhà nước giao đất để
quản lý Hộ dân đang sử dụng
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